
Mẫu số 7.2. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ NGHÈO TRONG NĂM

2 3 4 5 6 7 8 9

Hộ 40 53 0 4 0 13 0 114

Nhân khẩu 146 174 0 11 0 48 0 365

Hộ 8 0 0 0 0 3 0 15

Nhân khẩu 38 0 0 0 0 13 0 63

Hộ 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhân khẩu 0 0 0 0 0 0 0 0

Hộ 0 2 0 0 0 0 0 0
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1

I. Khu vực thành thị
188

619

1 Huyện Bù Đăng
20

91

2 Huyện Lộc Ninh
0

0

3 Huyện Đồng Phú
2
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2

Nhân khẩu 0 4 0 0 0 0 0 0

Hộ 16 9 0 1 0 1 0 18

Nhân khẩu 64 27 0 3 0 3 0 63

Hộ 3 7 0 0 0 0 0 13

Nhân khẩu 10 17 0 0 0 0 0 38

Hộ 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhân khẩu 0 0 0 0 0 0 0 0

Hộ 0 0 0 0 0 0 0 5

Nhân khẩu 0 0 0 0 0 0 0 8

Hộ 13 0 0 0 0 3 0 22

Nhân khẩu 34 0 0 0 0 12 0 66

Hộ 0 35 0 3 0 6 0 41

Nhân khẩu 0 126 0 8 0 20 0 127

Hộ 369 1.744 0 148 0 396 0 2.765

Nhân khẩu 1.379 6.931 0 570 0 1.536 0 10.031

Hộ 102 388 0 27 0 154 0 780

Nhân khẩu 442 1.538 0 108 0 615 0 3.071

Hộ 98 307 0 28 0 59 0 230

Nhân khẩu 327 1.111 0 110 0 231 0 751

Hộ 8 42 0 3 0 9 0 79

Nhân khẩu 33 150 0 6 0 21 0 243

Hộ 0 7 0 0 0 0 0 2

Nhân khẩu 0 24 0 0 0 0 0 9

Hộ 6 1 0 0 0 0 0 9

Nhân khẩu 14 1 0 0 0 0 0 24

Hộ 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhân khẩu 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Huyện Đồng Phú
9

4 Thị xã Phước Long
0

0

5 Thị xã Chơn Thành
27

74

6 Thành phố Đồng Xoài
0

0

7 Huyện Hớn Quản
10

28

8 Thị xã Bình Long
60

183

9 Huyện Bù Đốp
69

234

II. Khu vực nông thôn
4.528

17.147

1 Huyện Bù Đăng
1.060

4.341

2 Huyện Lộc Ninh
560

1.912

3 Huyện Đồng Phú
142

474

4 Thị xã Phước Long
10

35

5 Thị xã Chơn Thành
12

27

6 Thành phố Đồng Xoài
0

0
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Hộ 9 190 0 0 0 15 0 348

Nhân khẩu 33 786 0 0 0 58 0 1.250

Hộ 0 5 0 3 0 0 0 28

Nhân khẩu 0 13 0 4 0 0 0 62

Hộ 24 56 0 13 0 13 0 94

Nhân khẩu 76 197 0 51 0 44 0 280

Hộ 73 579 0 59 0 89 0 834

Nhân khẩu 283 2.471 0 239 0 353 0 3.148

Hộ 49 169 0 15 0 57 0 361

Nhân khẩu 171 640 0 52 0 214 0 1.193

Hộ 409 1.797 0 152 0 409 0 2.879

Nhân khẩu 1.525 7.105 0 581 0 1.584 0 10.396

Hộ 16 16 0 1 0 1 0 20

Nhân khẩu 64 51 0 3 0 3 0 72

Hộ 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhân khẩu 0 0 0 0 0 0 0 0

Hộ 13 5 0 3 0 3 0 50

Nhân khẩu 34 13 0 4 0 12 0 128

Hộ 73 579 0 59 0 89 0 834

Nhân khẩu 283 2.471 0 239 0 353 0 3.148

Hộ 98 307 0 28 0 59 0 230

Nhân khẩu 327 1.111 0 110 0 231 0 751

Hộ 49 204 0 18 0 63 0 402

Nhân khẩu 171 766 0 60 0 234 0 1.320

Hộ 9 190 0 0 0 15 0 353

Nhân khẩu 33 786 0 0 0 58 0 1.258

Hộ 8 44 0 3 0 9 0 79

7 Huyện Hớn Quản
600

2.327

8 Thị xã Bình Long
62

168

9 Huyện Phú Riềng
147

439

10 Huyện Bù Gia Mập
1.338

5.346

11 Huyện Bù Đốp
597

2.078

III. Tổng cộng I + II
4.870

17.766

1 Thị xã Phước Long
10

35

2 Thành phố Đồng Xoài
0

0

3 Thị xã Bình Long
122

351

4 Huyện Bù Gia Mập
1.338

5.346

5 Huyện Lộc Ninh
560

1.912

6 Huyện Bù Đốp
666

2.312

7 Huyện Hớn Quản
610

2.355

Huyện Đồng Phú
144

8
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Nhân khẩu 33 154 0 6 0 21 0 243

Hộ 110 388 0 27 0 157 0 795

Nhân khẩu 480 1.538 0 108 0 628 0 3.134

Hộ 9 8 0 0 0 0 0 22

Nhân khẩu 24 18 0 0 0 0 0 62

Hộ 24 56 0 13 0 13 0 94

Nhân khẩu 76 197 0 51 0 44 0 280

Huyện Đồng Phú
483

9 Huyện Bù Đăng
1.080

4.432

10 Thị xã Chơn Thành
39

101

11 Huyện Phú Riềng
147

439
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